
DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /      /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1  

Khám giám định 

thương tật lần 

đầu do tai nạn 

lao động 

60 ngày 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Thực hiện theo 

mức phí quy định 

tại Thông tư số 

243/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính (có Phụ 

lục kèm theo) 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 

31/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Y tế; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 

01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Một 

phần  
x x 

2 

Hồ sơ khám 

giám định để 

thực hiện chế độ 

hưu trí đối với 

người lao động 

60 ngày 
Một 

phần  
x x 

3 

Hồ sơ khám 

giám định để 

thực hiện chế độ 

tử tuất 

60 ngày 
Một 

phần  
x x 



2 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

4 

Hồ sơ khám 

giám định để 

xác định lao 

động nữ không 

đủ sức khỏe để 

chăm sóc con 

sau khi sinh 

hoặc sau khi 

nhận con do nhờ 

người mang thai 

hộ hoặc phải 

nghỉ dưỡng thai 

60 ngày 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Thực hiện theo 

mức phí quy định 

tại Thông tư số 

243/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính (có Phụ 

lục kèm theo) 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 

31/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Y tế; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 

01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Một 

phần  
x x 

5 

Hồ sơ khám 

giám định để 

hưởng bảo hiểm 

xã hội một lần 

60 ngày 
Một 

phần  
x x 

6 

Hồ sơ khám 

giám định lại 

bệnh nghề 

nghiệp tái phát 

60 ngày 
Một 

phần  
x x 



3 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

7 

Khám giám định 

lần đầu do bệnh 

nghề nghiệp 

60 ngày 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Thực hiện theo 

mức phí quy định 

tại Thông tư số 

243/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính (có Phụ 

lục kèm theo) 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 

31/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Y tế; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 

01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Một 

phần  
x x 

8 

Khám giám định 

lại đối với 

trường hợp tái 

phát tổn thương 

do tai nạn lao 

động 

60 ngày 
Một 

phần  
x x 

9 
Khám giám định 

tổng hợp 
60 ngày 

Một 

phần  
x x 

 

  



4 

 II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BẢI BỎ (đã được công bố tại Quyết định 338/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

1 1.002706.000.00.00.H15 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động 

Thông tư số 

18/2022/TT-BYT 

ngày 31/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế. 

2 1.002671.000.00.00.H15 
Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao 

động 

3 1.002208.000.00.00.H15 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất 

4 1.002190.000.00.00.H15 

Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để 

chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai 

hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai 

5 1.002168.000.00.00.H15 Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

6 1.002136.000.00.00.H15 Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát 

7 1.002694.000.00.00.H15 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp 

8 1.002146.000.00.00.H15 
Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn 

lao động 

9 1.002118.000.00.00.H15 Khám giám định tổng hợp 
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